KẾ HOẠCH THÁNG 5 (KHỐI MẦM 3-4 TUỔI)
(Từ ngày 5.5.2025 đến ngày 29.5.2025)
1. Phát triển thể chất:
	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	-Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động:

	
	Chạy nhanh 10m trong 10 giây(ND2)
Chuyền bắt bóng bên trái bên phải
Chuyền bắt bóng về hai bên
	

	- Trẻ thể hiện nhanh mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp:

	
	Ném xa bằng 2 tay
	

	- Trẻ biết phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay trong một số hoạt động:

	- Xé – dán giấy(Chơi góc)
- Xếp máy bay(Chơi góc)

	Gấp quạt giấy
	

	- Trẻ biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều thức ăn khác nhau:

	- Bé nên ăn gì tốt cho sức khỏe( TCS)

	Những gì có ích cho sức khoẻ(ND2)
	

	- Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở:

	-Tập cách dùng riêng, lau mặt, rửa tay(Giờ ăn)

	Nhận biết biểu hiện khi bị ốm(ND2)
	

	-Trẻ biết tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở:

	-Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu (SHC) 
- Bé tập lau bàn ghế(Giờ ăn)
- Hạn chế sử dụng túi ni long(SHC)
	
	

	- Trẻ thực hiện được một số việc đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn:

	-Biết giữ gìn vệ sinh môi trường: vứt rác vào thùng, không nhổ bậy. (HĐNT)
	
	



2.Phát triển nhận thức:
	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	-Trẻ quan tâm, hứng thú với các sự vật, hiện tượng gần gũi, như chăm chú quan sát sự vật, hiện tượng; hay đặt câu hỏi về đối tượng.

	
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]- Nhận biết lá cờ Việt Nam
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]- Bé biết gì về mùa hè(ND2)
- Bé biết gì về Bác Hồ

	




	[bookmark: _Hlk131591920]-Trẻ sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: Nhìn, nghe, ngửi, sờ…để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng.

	- Khám phá sự loang màu của sữa(Chơi góc)
 - Đặc điểm nổi bật của hoa hồng, hoa cúc(Chơi góc)
- Làm thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn để quan sát tìm hiểu đối tượng(TCS) 
- Trẻ biết cách tiết kiệm xăng dầu, đi bộ thay cho việc đi xe máy. (TCS)
- Nhắc nhở trẻ xin ba mẹ túi  nilông đã sử dụng đem lên lớp cùng cô giặc sạch để tận dụng làm đồ chơi trong lớp(SHC)


	-Khám phá trứng nổi trứng chìm(ND2)
	




	-Trẻ biết so sánh hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ : bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.

	
	- Nhận biết nhiều hơn ít hơn(ND2)
	

	-Trẻ biết so sánh hai đối tượng về kích thước và nói được các từ: to hơn/ nhỏ hơn; dài hơn/ngắn hơn; cao hơn/thấp hơn; bằng nhau.

	- Phân biệt quả dài – tròn(SHC)

	
	

	- Trẻ nhận ra và xắp xếp đơn giản ( mẫu) và sao chép lại.

	-Ghép cặp đôi tương ứng có mối liên quan(Chơi góc) 
	- Xếp xen kẽ 3 đối tượng
	

	[bookmark: _Hlk131592802]- Trẻ sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đối tượng trong không gian so với bản thân.

	
	- Nhận biết phía trên – dưới(ND2)
- Nhận biết phía trước-sau
	

	- Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.

	-Biết mình có thể tự làm và thích làm gì về trang phục yêu thích(Chơi góc)
	
	

	[bookmark: _Hlk135827745]- Trẻ kể tên và nói được sản phẩm của nghề nông, nghề xây dựng…khi được hỏi, xem tranh.

	
	-Tên gọi, sản phẩm và ích lợi của  một số nghề phổ biến:
+ Thợ xây

	



	- Trẻ kể tên một số lễ hội: Ngày khai giảng, Tết Trung thu… qua trò chuyện, tranh ảnh.

	- Cờ Tổ quốc Việt Nam (HĐNT)
- Bé mừng sinh nhật Bác(TCS)
	Bé tham gia lễ trồng cây nhớ ơn Bác
	


3.Phát triển ngôn ngữ:
	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	-Trẻ nghe hiểu từ khái quát gần gũi: quần áo, đồ chơi, hoa, quả…

	
	Nghe hiểu nội dung truyện:
+ Hoa mào Gà
-Bé kể chuyện Bác Hồ
	

	Trẻ biết sử dụng được câu đơn, câu ghép.

	-Trả lời và đặt các câu hỏi: ai? cái gì? ở đâu? khi nào? (Chơi góc)
-Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu đơn mở rộng. (SHC) 
	
	

	Trẻ kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân, kể lại truyện đơn giản được nghe.

	Kể lại truyện đã được nghe có sự giúp đỡ: (SHC)
+ Hoa mào gà.
	
	

	-Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao…

	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]● Đọc thơ,ca dao, đồng dao, tục ngữ: (SHC)
· Đi cầu đi quán 
· Cái bống đi chợ cầu canh
· Em là thợ xây
	Nghe và hiểu nội dung bài thơ:
Ong và bướm
Khách đến rồi
Chiếc quạt nan
Em làm thợ xây

	

	-Trẻ đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách, xem tranh và gọi tên nhân vật.

	-Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau .
( chơi góc) 
	Nghe kể chuyện Ba cô gái
	



4.Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội :
	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	- Trẻ cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao ( chia giấy vẽ, xếp đồ chơi)

	Thích và có kỹ năng tự phục vụ với sự gúp đỡ của cô:
+Tự cất đồ dùng cá nhân: ca,ly ,bàn chải đúng nơi quy định. (giờ ăn)
	
	

	- Trẻ thích nghe kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác Hồ.

	- Đọc thơ: ( SHC)
Em làm thợ xây
Nghe bài hát:   
Ru con
 - Nghe kể chuyện:
Bông hoa cúc trắng
	
	

	-Trẻ chú ý khi nghe cô nói.

	-Cách cư xử đối với những người thân trong gia đình. Bạn bè, cô giáo: yêu thương, quan tâm, giúp đỡ.(SHC) 
	
	

	-Trẻ thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây.

	-Tiết kiệm điện, nước. ( giờ ăn)
	
	



5.Phát triển thẫm mỹ:
	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	- Trẻ biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.

	-Trẻ vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật hiện tượng: Các tác phẩm nghệ thuật (HĐNT)

	*Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát:
- Bóng tròn
-Vỗ tay theo nhịp “Ai cũng yêu Chú mèo”
	

	-Trẻ biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang tạo thành bức tranh đơn giản.

	
	-Bé in hình rau củ quả
-Sử dụng 1 số kỹ năng :
+ Vẽ quả bóng
+Vẽ hoa
	

	- Trẻ biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt… đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối.

	-Nhào đất, ngắt đất từ cục to. (chơi góc)
-Tập Tạo hình trang 5,10,14(SHC)
· Trang trí khung ảnh
· Gấp dán cánh buồm
· Thổi màu tạo hình mái tóc
	-Dán chùm bóng
-Bé đong nước
	





